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- Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Bà Bùi Thị Huyền        

 Các hội thẩm nhân dân:  Bà Hoàng Thị Thúy 

                                         Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - nghề nghiệp: giáo viên  

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thu - Là thư ký tòa án nhân dân huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.  

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa  

tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Yến - Kiểm sát viên  
                
 

             Ngày 28 tháng 4 năm 2023 Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số                           

15/2023/TLST- HS ngày 17 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 19/2023/QĐXXST- HS ngày 12 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo: 
 

          Đoàn Văn L, sinh năm 2000, nơi cư trú: Thôn T, xã Q, huyện Q, tỉnh 

Thanh Hóa; nghề nghiệp Lao động tự do; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: không xác định và 

bà Đoàn Thị T; vợ: chưa; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ: không; tạm giam từ 

ngày 12/01/2023 tại nhà tạm giữ công an huyện Quảng X. Bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 
 
 

*Bị hại: Cháu Lê Thị D  - sinh 25/4/2007   (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn T, xã Q, huyện Q,  tỉnh Thanh Hóa 

* Người đại diện hợp pháp cho cháu D: 

Chị Trần Thị S - sinh năm 1980 - mẹ cháu Dương (vắng mặt)  

Địa chỉ: Thôn T, xã Q, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 
 

 

         Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Thông qua xã hội, khoảng đầu tháng 6/2022, Đoàn Văn L làm quen và nảy 

sinh tình cảm với cháu Lê Thị D, sinh 25/4/2007 ở Thôn T, xã Q, huyện Q,  tỉnh 

Thanh Hóa. 

        Tßa ¸n nh©n d©n                    Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

    HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                               §éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc 

         TỈNH THANH HÓA                                   
 

B¶n ¸n sè: 23/2023/HS-ST 

Ngµy: 28 - 4- 2023            

 

 

Nh©n danh 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

 

Toµ ¸n nHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƯƠNG - TØnh Thanh ho¸ 
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Vào buổi trưa khoảng 01 tuần sau khi quen nhau, cháu D và L đều không 

nhớ rõ ngày L nhắn tin rủ cháu D đến nhà chơi, cháu D đồng ý. Sau đó L điều 

khiển xe mô tô đến nhà cháu D đón D về nhà mình, về đến nhà L và cháu D đi vào 

phòng ngủ của L rồi cả hai lên gường nằm nói chuyện, trong lúc nằm nói chuyện, 

L nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu D nên dùng tay ôm, sờ, bóp vú cháu 

D, thấy cháu D không nói gì nên L đưa tay xuống sờ vào bộ phận sinh dục của 

cháu D, D vẫn nằm yên không có phản ứng gì nên L nói “cho anh làm nhé” (ý L 

muốn hỏi cháu D cho L quan hệ tình dục) thì cháu D đồng ý. L liền dùng tay cởi 

quần dài và quần lót của cháu D ra, rồi cởi hết quần áo của mình, sau đó L dùng 

tay cầm dương vật của mình đút sâu vào trong âm đạo của cháu D để quan hệ tình 

dục, quan hệ tình dục với cháu D được khoảng 05 phút thì L xuất tinh lên bụng 

cháu D. Sau đó L và cháu D mặc quần áo vào, rồi Long điều khiển xe mô tô chở 

cháu D đến trường THCS xã Q, huyện Qu để đi học. 

Ngoài lần quan hệ tình dục trên, L còn thực hiện hành vi quan hệ tình dục 

với cháu Lê Thị D03 lần khác, cụ thể như sau: 

Lần thứ hai và thứ ba: Ngày hôm sau buổi trưa của lần quan hệ tình dục lần 

thứ nhất, Lo tiếp tục nhắn tin rủ cháu D đến nhà chơi thì cháu D đồng ý. Sau đó Lo 

điều khiển xe mô tô đi đón cháu D. Trên đường đi L rẽ vào hiệu thuốc mua một 

hộp bao cao su loại 03 cái 01 hộp, đón cháu D, L trở cháu D về nhà mình rồi cả hai 

đi vào phòng ngủ của L nằm ôm nhau. Tại đây L và cháu D tiếp tục quan hệ tình 

dục với nhau, lần này L có sử dụng bao cao su. Lúc này L nói với cháu D “quay 

cái video quan hệ lại không sau này sợ chia tay lắm” thì cháu D gật đầu đồng ý, thì 

L vừa quan hệ tình dục vừa cầm điện thoại đã bật chế độ quay video quay lại cảnh 

L và cháu D đang quan hệ tình dục với nhau, quay được khoảng 40 giây thì cháu D 

nói “thôi không quay nữa” nên L tắt điện thoại và tiếp tục quan hệ tình dục với 

cháu D, cả hai quan hệ tình dục kéo dài khoảng 2-5 phút thì L xuất tinh, L và cháu 

D tiếp tục nằm trên gường ôm nhau xem điện thoại. Khoảng 15 phút sau, L chủ 

động gồi dậy đeo bao cao su và tiếp tục quan hệ tình dục với cháu D, cháu D đồng 

ý và vẫn nằm yên để L quan hệ tình dục, được khoảng 10 phút thì L xuất tinh. Sau 

đó cả hai tự mặc quần áo lại và L trở cháu D đi học. 

Lần thứ tư: Cách lần quan hệ thứ hai và thứ ba 02 ngày. Vào buổi trưa, L 

tiếp tục nhắn tin rủ cháu D sang nhà chơi thì D đồng ý. Như các lần trước, đón 

được cháu D về đến nhà mình, L và cháu D đi vào phòng ngủ của L rồi lên gường 

nằm và tiếp tục quan hệ tình dục với cháu một lần. 

Sau lần quan hệ tình dục thứ tư khoảng 1 tuần, cháu D nhắn tin đề nghị chia 

tay với cháu L, yêu cầu L xóa video đã quay cảnh L và cháu D quan hệ tình dục 

với nhau, thì L đồng ý xóa đoạn video. Từ đó cả hai không liên lạc với nhau nữa. 

Đến tháng 12/2022, mẹ của cháu D là chị Trần Thị S, nhận thấy con mình 

học hành sa sút nên hỏi và cháu D nói nguyên nhân do cháu D sợ đoạn video quay 

cảnh quan hệ tình dục với cháu L bị lộ ra ngoài. Vì vậy ngày 21/12/2022, chị S 

trình báo sự việc đến cơ quan công an xã Q, huyện Q để được giải quyết. Ngày 

26/12/2022 Công an xã Q xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Giao cấu với người 
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từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi’’ qui định tại Điều 145 của BLHS nên đã chuyển hồ 

sơ đến cơ quan CSĐT Công an huyện Q để điều tra, xử lý theo qui định. 

Tại bản kết luận giám định số 95/2022/TTPY-TDTE ngày 03/01/2023 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận pháp y về tình dục đối với cháu Lê Thị 

D, thể hiện: tại thời điểm khám giám định pháp y về tình dục đối với Lê Thị D, 

màng trinh: Rách cũ vị trí 3 giờ, 7 giờ (không đủ chứng cứ khoa học và các dữ liệu 

khách quan để xác định chính xác về thời gian rách màng trinh của cháu Lê Thị 

D); không tìm thấy xác tinh trùng và xác tinh trùng tên mẫu thu từ âm đạo. Lê Thị 

D không có thai. 

Tại bản kết luận giám định số 96/2022/TTPY-TDTE ngày 03/01/2023 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận pháp y về tình dục đối với Đoàn Văn L 

kết luận: Tại thời điểm giám định pháp y về tình dục đối với Đoàn Văn L, xác định 

khả năng hoạt động tình dục và khả năng giao hợp của Đoàn Văn L trong giới hạn 

bình thường.  

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Văn L đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Cháu Lê Thị D và người đại diện hợp pháp cho cháu Lê Thị D là chị Trần Thị S 

(mẹ cháu D) tự bào chữa và từ chối người bào chữa do cơ quan tiến hành tố tụng 

cử. 

Tại bản cáo trạng số 19/CT-VKS-QX ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá truy tố Đoàn Văn L về tội 

“Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 2 Điều 145 

Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hoá luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo, đồng 

thời đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1 

Điều 51; Điều 38 BLHS đề nghị xử phạt bị cáo từ  04 năm đến 04 năm 06 tháng tù. 

Chấp nhận sự tự nguyện của chị Trần Thị S không yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường tổn thất về tinh thần cho cháu D.  

Đối với vật chứng của vụ án gồm: 01 chiếc áo cọc tay màu đen, dạng áo cổ 

tròn và 01 chiếc quần đùi màu đen của L mặc khi quan hệ tình dục với cháu D, cần 

tịch thu tiêu hủy.  

Bị cáo phải chịu án phí theo qui định của pháp luật. 

          Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và không tranh luận gì với đại 

diện Viện kiểm sát, lời sau cùng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt 
  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an 

huyện Quảng Xương, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 
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trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên toà bị cáo không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2]. Tại phiên toà hôm nay: Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ 

quan điều tra, lời khai bị hại, cùng các chứng cứ tài liệu khác thu thập được phản 

ánh trong hồ sơ. Đủ cơ sở chứng minh: Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 

2022, Đoàn Văn L và cháu Lê Thị D sinh ngày 25/4/2007 (15 tuổi 02 tháng) ở thôn 

T, xã Q, huyện Q có quan hệ yêu đương với nhau. Trong thời gian yêu nhau, L đã 

04 lần quan hệ tình dục với cháu D tại nhà của L ở thôn T, xã Q, huyện Q. Các lần 

quan hệ tình dục với cháu D thì cháu D đều tự nguyện đồng ý cho L thực hiện 

hành vi quan hệ tình dục. Nªn t¹i phiªn tßa ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t luËn téi vµ gi÷ 

nguyªn quyÕt ®Þnh truy tè Đoàn Văn L vÒ téi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự lµ cã c¨n cø vµ 

phï hîp víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  

[3]. Héi ®ång xÐt xö cã ®ñ cë së kÕt luËn: Hµnh vi ph¹m téi của Đoàn Văn L 

cã ®Çy ®ñ dÊu hiÖu cÊu thµnh téi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi”. Do bị cáo L có 04 lần quan hệ tình dục đối với cháu D được xác định là 

“phạm tội 02 lần trở lên” và là tình tiết định khung đối với bị cáo, vì vậy bị cáo 

phải chịu tình tiết định khung hình phạt và phải chịu trách nhiệm hình sự được qui 

định t¹i điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự. 

[4] TÝnh chÊt vô ¸n: Bị cáo L và cháu D trong quá trình làm quen đã nảy sinh 

tình cảm yêu đương với nhau, bị cáo biết cháu Dương là người cùng thôn  đang 

còn nhỏ tuổi, nhưng chỉ vì thỏa mãn ham muốn tình dục, bị cáo đã bất chấp qui 

định của pháp luật, bất chấp đạo đức xã hội, thực hiện hành giao cấu với cháu D, 

trong khoảng thời gian tháng 6/2022 bị cáo đã 04 lần thực hiện hành vi quan hệ 

tình dục với cháu D tại nhà bị cáo. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến 

sức khỏe, nhân phẩm, danh dự cá nhân, đến sự phát triển tâm sinh lý bình thường 

của người dưới 16 tuổi, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, là hành vi nguy 

hiểm cho xã hội, do vậy phải được xử lý nghiêm minh. 

 [5]. Nh©n th©n, tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi bÞ c¸o: BÞ c¸o lµ ng­êi cã nhËn 

thøc, nhưng sống thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, thiếu sự hiểu 

biết pháp luật đã lao vµo con ®­êng ph¹m téi. Nhân thân bÞ c¸o ch­a tiÒn ¸n, tiÒn 

sù, nhưng phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, với tính chất vụ án, mức 

độ, hành vi phạm tội của bị cáo, thì việc cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian là 

cần thiết, để cải tạo, giáo dục bị cáo và nhằm răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. 

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt cũng nên xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự cho bị cáo một phần vì thành khẩn khai báo được qui định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự  

 [5] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: 
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 [5.1]. Chấp nhận sự tự nguyện của của gia đình bị hại chị Trần Thị S đại 

diện cho cháu D không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về dân sự cho cháu D. 

 [5.2]. Đối với vật chứng của vụ án: 01 chiếc áo cọc tay màu đen, dạng áo cổ 

tròn và 01 chiếc quần đùi màu đen của Long mặc khi quan hệ tình dục với cháu D, 

căn cứ khoản 1 điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy (hiện vật 

chứng đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án huyện Quảng xương theo biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 27/4/2023) 

 [6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của 

pháp luật  
 

Vì các lẽ trên; 
 
 

QuyÕt ®Þnh 
 
 

Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 145; ®iÓm s kho¶n 1 §iÒu 51; §iÒu 38 BLHS; 

Khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 106; khoản 2 §iÒu 136; Điều 331, Điều 332, Điều 

333 BLTTHS; Điều 6; điểm a khoản 1 Điều 23  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội qui định mức thu, miễn 

giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.  

- Tuyªn bè: Đoàn Văn L ph¹m téi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi” 

- Xử phạt: Đoàn Văn L 04 (bốn) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 12/01/2023 

    - Chấp nhận sự tự nguyện của chị Trần Thị S (mẹ cháu D) không yêu cầu bị 

cáo phải bồi thường về dân sự cho cháu D. 

- Tịch thu tiêu hủy số tang vật gồm: 01 chiếc áo cọc tay màu đen, dạng áo cổ 

tròn và 01 chiếc quần đùi màu đen của L (toàn bộ tang vật dang lưu giữ tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Q theo bien bản giao nhận vật chứng ngày 27/4/2023). 
 

-Về án phÝ: BÞ c¸o ph¶i chÞu 200.000® án phí hình sự sơ thẩm  

Trường hợp quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật thi hành 

án dân sự thi ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã 

quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n 

hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6,7, 7a ,9 cña LuËt Thi hµnh 

¸n D©n sù, thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña LuËt 

Thi hµnh ¸n D©n sù. 

         BÞ c¸o cã quyÒn kh¸ng c¸o bản án trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n. Bị 

hại, người đại diện hợp pháp cho bị hại cã quyÒn kh¸ng c¸o bản án trong h¹n 15 

ngµy kÓ tõ ngµy nhận được bản án hoặc niêm yết bản án./. 

 

N¬i nhËn                 TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- BÞ c¸o; bị hại; người đại diện hợp pháp               ThÈm ph¸n – Chñ to¹ phiªn toµ                            
 cho bị hại;                        
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- VKSND huyện Q                                                                                      (đã ký) 
- C«ng an huyện Q 

- THA DS huyện Q 

- L­u hå s¬.  

 

   

                     Bïi ThÞ HuyÒn 
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N¬i nhËn                 TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- BÞ c¸o; bị hại; Người có QLNVLQ                      ThÈm ph¸n – Chñ to¹ phiªn toµ                            
- VKSND huyện Quảng Xương 

- C«ng an huyện Quảng Xương 

- THA DS huyện Quảng Xương 

- L­u hå s¬.  
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                     Bïi ThÞ HuyÒn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héi ®ång xÐt xö 
 

                Héi thÈm nh©n d©n                                                  Chñ to¹ 

 

 

   

 

Lê Sỹ Quyền       Hoàng Thị Thúy                                    Bùi Thị Huyền 
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